
STT  Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Số lượng

1 Băng keo lụa Urgo Cuộn 900

2 Băng dán vết thương cá nhân (loại dùng tiêm nội khớp) Hộp 69

3 Băng dán vết thương cá nhân (dạng tròn, dùng cho cấy chỉ) Hộp 60

4 Bóng đèn hồng ngoại Cái 80

5 Bơm tiêm 5ml Cái 51.200

6 Bơm tiêm 10ml Cái 700

7 Bộ Dây truyền dịch kim 2 cánh bướm Bộ 2.000

8 Đầu côn xanh Cái 1.000

9 Điện cực dán (Dùng cho máy điện châm Đông Á) Cái 1.000

10 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Đôi 2.600

11 Găng tay thủ thuật (các cỡ) Đôi 280.000

12 Giấy điện tim 6 cần (dạng xếp) Tệp 71

13 Giấy in máy siêu âm đen trắng Cuộn 11

14 Dây điện châm jack tròn Cái 500

15 Dây điện châm jack dẹt Cái 300

16 Giấy in nhiệt Cuộn 30

17 Kim châm cứu dùng một lần Cái 1.450.700

18 Kim chích máu Cái 1.400

19 Kim lấy thuốc các số Cái 20.000

20 Kim đẩy chỉ Cái 1.000

21 Kim luồn Catheter (Dạng bút) Cái 81.000

22 Kim quang vô trùng (Kim tê) Cái 4.200

23 Khẩu trang y tế Cái 80.000

24 Màng phức hợp PET&PE Cặp 80

25 Mũ giấy Cái 24.000

26 Ống nghiệm tráng EDTA Ống 10.200

27 Ống heparin Ống 8.500

28 Phim X-Quang KTS 8x10” Tờ 25.500

29 Hộp đựng bông cồn Cái 46

30 Máy đo Huyết áp điện tử Cái 20

31 Kẹp phẫu tích không mấu Cái 25

32 Máy điện châm Cái 100

33 Máy đo nồng độ O2 trong máu Cái 20

34 Panh không mấu 16 Cái 35

35 Bồn ngâm chân Cái 10

36 Bơm 1 ml Cái 3.000

37 Ống Eppendorf 1.5ml Cái 1.000

38 Ống đựng nước tiểu Cái 1.200
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39 cốc đựng mẫu sinh hóa Cái 1.430

40 Xăng có lỗ vô trùng Cái 700

41 Gạc cầu y tế Gói 300

42 Túi Sonde tiểu Cái 10

43 Dây thở oxy 2 nhánh gọng kính người lớn Cái 40

44 Kim chích máu Blood Lancets Greetmed Cái 3.000

45 Tấm trải Nylon Cái 15.000

46 Bông y tế cắt miếng Bạch Tuyết Túi 125

47 Bông y tế cắt sẵn kg 351

48 Khay quả đậu Cái 32

49 Pank có mấu 16 Cái 20

50 Ống khí mũi Apnealink (dùng cho máy đo đa ký hô hấp) Cái 200

51 Thấu kính hội tụ (dùng cho máy tán sỏi HK.ESWL - 109) Cái 4

52 Túi nước cao su (dùng cho máy tán sỏi HK.ESWL - 109) Cái 30

53 Xe Lăn Cái 20

54 Tủ đầu giường (nhựa ) Cái 50

Tổng số: 54 chủng loại
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